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Mục tiêu nghiên cứu: 

 Phân tích tổng quan về VND và tình hình thu hút vốn đầu tư FDI của Việt Nam 

và sự biến động của tỷ giá giai đoạn 2000-2010.  

 Tìm hiểu tác động của FDI lên giá trị thực đồng nội tệ.  

Nội dung nghiên cứu:  

1)Những vấn đề chung về vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào Việt Nam giai đoạn 

2000-2010.  

        1.1 Những vấn đề chung về vốn đầu tư nước ngoài FDI 

a. Khái niệm 

b. Đặc điểm của nguồn vốn FDI 

c. Cách đo lường 

d. Phân loại 

        1.2 FDI tại Việt Nam 

a. Các loại hình FDI tại Việt Nam 

 Hợp đồng hợp tác kinh doanh 

 Xí nghiệp liên doanh 

 Xí nghiệp 100% vốn nước ngoài 

 Hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (B.O.T.) 

 Hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh (BTO) 

 Hợp đồng đầu tư trong các khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công 

nghệ cao 

b. Quy mô và số lượng các dự án 

Đầu tư  nước ngoài giai đoan 2000-2005 số lượng và lượng vốn đầu tư còn hạn 

chế. Tuy vậy, số dự án năm 2005 tăng gấp 3 so với năm 2000 với gần 1000 dự 

án.  

Đầu tư nước ngoài có xu hướng tăng lên mạnh mẽ trong giai đoạn 2006-2008 

cả về số dự án lẫn số vốn đăng kí và đạt đỉnh vào năm 2008 . 
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Tuy nhiên, dòng vốn này có xu hướng giảm trong 2 năm 2009 và 2010 do ảnh 

hưởng từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2009. 

Tuy nhiên, theo điều tra triển vọng đầu tư thế giới (WIPS) 2009 – 2011 của 

UNCTAD cho thấy Việt Nam vẫn đang được các TNCs đánh giá như một trong 15 

nền kinh tế là điểm đến hấp dẫn cho đầu tư vậy nên triển vọng thu hút vốn đầu tư nước 

ngoài trong năm nay khá sang sủa.  

c. Chủ đầu tư và các loại đầu tư 

Hiện nay Hàn Quốc đang là nước dẫn đầu trong những đối tác đầu tư trực tiếp 

vào Việt Nam. 

Vốn đầu tư FDI tập trung chủ yếu vào các ngành công nghiệp,đặc biệt là công 

nghiệp khai thác mỏ và chế biến.Ngoài ra,ngành dịch dịch vụ mua bán tài sản và tư 

vấn cũng thu hút được một số lượng vốn đầu tư lớn. 

d. Đánh giá chung về hiệu quả thu hút vốn FDI tại Việt Nam 

Tác động tích cực : 

 Đóng góp vào tăng trưởng GDP và đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế. 

 Tiếp thu, chuyển giao công nghệ. 

 Nâng cao năng lực sản xuất và kim ngạch xuất khẩu 

 Tạo ra công ăn việc làm và cải thiện nguồn nhân lực, góp phần thúc đẩy sự phát 

triển của thị trường lao động.   

 Cơ hội tham gia mạng lưới sản xuất toàn cầu.  

 Đóng góp vào nguồn thu ngân sách và các cân đối vĩ mô  

Tác động tiêu cực  

 Tạo áp lực cạnh tranh lớn đối với doanh nghiệp trong nước. 

 Nguy cơ nhập khẩu công nghệ lạc hậu.  

 Mất cân đối giữa các ngành, lĩnh vực trong nền kinh tế. 

 Xuất hiện nguy cơ rửa tiền 

2)Tổng quan về tỷ giá hối đoái và mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái và FDI 

2.1 Tỷ giá hối đoái 

a. Khái niệm 

b. Phân loại 

Căn cứ vào chế độ quản lý ngoại hối 
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Căn cứ vào tiêu thức thời điểm thanh toán 

Căn cứ vào tiêu thức giá trị của tỷ giá:  

Căn cứ vào phương tiện chuyển ngoại hối 

Căn cứ vào phương tiện thanh toán quốc tế 

Nghiên cứu tập trung vào cách phân loại dựa trên tiêu thức giá trị : 

 Tỷ giá danh nghĩa 

 Tỷ giá thực 

 Công thức tính tỷ giá thực 

 Tỷ giá thực song phương : 

 r = e P*/P = e π*/π   

 Tỷ giá thực đa phương :  

 r  

r : tỷ giá thực 

e : tỷ giá danh nghĩa 

P* : giá hàng hóa nước ngoài 

P: giá hàng hóa nội địa 

( giá hàng hóa địa và nước ngoài tính bằng CPI) 

π* : tỷ lệ lạm phát nước ngoài 

π  : tỷ lệ lạm phát nội địa 

i : các bạn hàng thương mại chính  

wi  : tỷ trọng thương mại 

 

c. Vai trò của tỷ giá đối với nền kinh tế 

 So sánh giá cả của các hàng hóa và dịch vụ sản xuất trên các nước khác nhau. 

Giá hàng xuất khẩu của một nước sẽ được tính theo giá của nước nhập khẩu nếu 

biết tỷ giá hối đoái giữa đồng tiền của hai nước 

 Điều tiết chính sách khuyến khích xuất khẩu hay nhập khẩu hàng hóa của một 

nước.  
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 Tạo điều kiện cho việc duy trì, mở rộng và phát triển các mối quan hệ kinh tế 

trong nước và quốc tế, giúp cho nền kinh tế trong nước có điều kiện hội nhập 

khu vực và thế giới ngày càng mạnh mẽ hơn.   

 Kích thích các hoạt động xuất khẩu, hạn chế nhập khẩu, góp phần tăng thu 

ngoại tệ, cải thiện cán cân thanh toán.  

 Với tỷ giá hối đoái cao sẽ khuyến khích nhập khẩu vốn, kiều hối 

 

2.2 Biến động của tỷ giá tại Việt nam giai đoạn 2000-2010 

Giai đoạn 2000 đến trước 2008,tỷ giá tương đối ổn định và vào khoảng 

16,000VNĐ/USD 

Tỷ giá biến động mạnh nhất là trong khoảng thời gian từ năm 2008  tới năm 

2009, sau đó tăng và giảm liên tục, biến động không ổn định trong khoảng thời gian từ 

năm 2009 tới 2010 nhưng nhìn chung đồng nội tệ có xu hướng giảm giá. 

Các nguyên nhân chủ yếu gây nên sự biến động của tỷ giá trong giai đoạn trên : 

 Cung cầu ngoại tệ 

 Cán cân thương mại 

 Đầu tư nước ngoài 

 Lạm phát 

 Tâm lý số đông  

2.3 Mối quan hệ giữa tỷ giá và FDI 

a. Xét trên góc độ lí thuyết 

FDI tăng,kéo theo cung ngoại tệ tăng dẫn đến tỷ giá giảm,đồng nội tệ chịu sức ép 

tăng giá.  

Để hiểu rõ về mối quan hệ giữa FDI và Tỷ giá hối đoái trên góc độ lý thuyết nghiên 

cứu có nhắc đến một thuật ngữ kinh tế “ Căn bệnh Hà Lan” để chỉ hiện tượng khi 

nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài ồ ạt đổ vào các quốc gia gây biến động tới tỷ giá hối 

đoái 

b. Xét trên góc độ thực tế  

Lấy ví dụ điển hình từ trường hợp của Trung Quốc : 

 Số liệu FDI vào Trung quốc: 
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FDI vào Trung Quốc tháng 2/2011 tăng 32.2% lên mức 7,8 tỷ USD. FDI tháng 1/2011 

tăng 23.4%. 

 FDI vào Trung quốc tăng mạnh gây ra các sức ép tăng giá như sau 

Giá trị đồng Nhân dân tệ (NDT) đã tăng 62 điểm cơ bản, lên mức kỷ lục mới so với 

đồng USD là 6,711 NDT/USD 

3)Kiểm định mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái và FDI tại Việt Nam giai đoạn 

2000-2010 

a. Chọn mô hình hồi quy 

Hồi quy mô hình của tỷ giá thực nhằm xác định sự biến động của tỷ giá thực 

dưới sự tác động của FDI.  

Để tăng thêm tính thuyết phục, nghiên cứu đưa thêm biến các dòng vốn đầutư  

nước ngoài khác ( gồm : dịch chuyển đơn phương vào , đầu tư gián tiếp, các loại vốn 

khác ) vào mô hình.  

Vậy hồi quy mô hình với sự có mặt của các biến độc lập là : FDI  và các dòng 

vốn đầu tư nước ngoài khác, biến phụ thuộc là tỷ giá thực.  

 Các số liệu được sử dụng trong mô hình : 

- Tỷ giá thực sử dụng trong mô hình được tính toán theo công thức tỷ giá thực 

song phương giữa VNĐ và USD : 

 r = e P*/P  

- FDI 

- Các dòng vốn đầu tư nước ngoàikhác  : được cộng gộp từ dòng vốn dịch chuyển 

đơn phương vào, vốn đầu tư gián tiếp và các loại vốn đầu tư khác.  

Nguồn số liệu lấy tử IFS 

 Hồi quy mô hình  :  

logtygia = C + β1logFDI(-3) + β2logOthers(-4) 

Nghiên cứu chọn hồi quy mô hình có biến phụ thuộc là tỷ giá thực theo hai 

biến độc lập là FDI với độ trễ 3 quý và các dòng vốn đầu tư nước ngoài khác 

với độ trễ 4 quý với lí do:  

 + Trên thực tế, các dòng vốn trên phải mất một thời gian mới có thể tác 

động vào cung tiền do những sự chậm trễ trong việc chuyển giao, qua nhiều 

khâu trung gian. 
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+ Dựa trên mô hình, sau khi thử  mô hình với các độ trễ khác nhau có 

cùng bệnh thì sự lựa chọn độ trễ trên cho ra R
2
 điều chỉnh cao nhất  ( bằng 91, 

28 %).  

Kết quả hồi quy cho thấy tất cả các biến độc lập đều có ý nghĩa thống kê. 

b. Kiểm định các khuyết  tật của mô hình 

a. Kiểm định tự tương quan 

Mô hình trên không bị tự tương quan 

b. Kiểm định phương sai sai số thay đổi  

Mô hình trên không bị phương sai sai số thay đổi. 

c. Kiểm định đa cộng tuyến 

Kết quả hồi quy mô hình phụ cho thấy mô hình có hiện tượng đa cộng tuyến. 

Tuy nhiên, R
2
 điều chỉnh của mô hình phụ (bằng 60. 89% ) nhỏ hơn R

2 
điều chỉnh 

của mô hình chính ( bằng 91, 28%) nên có thể bỏ qua đa cộng tuyến (theo tập bài 

giảng Kinh tế lượng của Ths. Nguyễn Thị Hồng Vân). 

c. Kết luận mô hình  

Vậy mô hình  cần tìm là :  

logtygia = 10, 67467 - 0, 089421logFDI(-3) - 0, 069362logOthers(-4) 

Vậy nếu FDI của ba quý trước tăng 1% thì tỷ giá thực của kì này giảm 0, 

089421% khi các điều kiện khác không đổi. 

Tỷ giá thực giảm đồng nghĩa với việc đồng nội tệ đang chịu sức ép tăng giá. Vậy giả 

thiết ban đầu là đúng.   

d. Dự báo 

Vì dự báo sự tác động của FDI lên tỷ giá năm 2011 dựa vào những con số ước 

đoán về lượng vốn FDI năm 2011 nên không thể dự báo một cách chính xác sự tăng 

hay giảm của tỷ giá thực mà chỉ nhìn nhận, đánh giá trên xu hướng.Và theo dự báo có 

sự tăng nhẹ của tỷ giá vào các quý tiếp theo, điều này đồng nghĩa với việc giảm nhẹ 

sức ép tăng giá lên đồng nội tệ. 

Kết quả nghiên cứu:  

Nghiên cứu đã khẳng định được những phân tích dựa trên cơ sở lí thuyết rằng 

sự ra tăng dòng vốn FDI mạnh mẽ trong giai đoạn 2000-2010 thực sự có gây ra sức ép 

tăng giá đối với giá trị thực của đồng nội tệ(sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính, với 

sự hỗ trợ của phần mềm Eviews 6. 0). Kết quả thu được cho thấy vốn FDI của  3 quý 
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trước  có ảnh hướng mạnh nhất đến tỷ giá thực của kì này. Cụ thể nếu Nếu FDI của ba 

quý trước tăng 1% thì tỷ giá thực của kì này giảm 0, 089421% khi các điều kiện khác 

không đổi.Tỷ giá thực giảm đồng nghĩa với việc đồng nội tệ phải chịu sức ép tăng giá. 

Vốn FDI không phải là nguyên nhân duy nhất gây nên biến động của tỷ giá, nghiên 

cứu này chỉ làm rõ được một phần rất nhỏ trong lĩnh vực nghiên cứu tỷ giá. Mức độ 

tác động của FDI không lớn, trên thực tế tác động này bị các tác nhân khác lấn át và tỷ 

giá phải chịu sức ép giảm giá mạnh hơn so với sức ép tăng giá. Sự biến động bất 

thường của tỷ giá sẽ gây ra nhiều khó khăn trong nhiều lĩnh vực kinh doanh cũng như 

các quyết định ra chính sách của chính phủ do vậy việc nghiên cứu một cách nghiêm 

túc, chuyên sâu những biến động của tỷ giá là vô cùng cần thiết đặc biệt trong giai 

đoạn tài chính thế giới vẫn đang bất ổn do tác động của cuộc khủng hoảng 2009 và sự 

bùng nổ của toàn cầu hóa hiện nay.  

 


